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	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN

VÀ  MÔI  TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

 
Sô:             /TTr-ATMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng 11  năm 2012


TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 
Kính gửi: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Thực hiện Quyết định số 871/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Nghị định số 104/2009/NĐ-CP), Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt (Nghị định số 109/2006/NĐ-CP), Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (Nghị định số 29/2005/NĐ-CP), Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo Bộ trưởng về quá trình soạn thảo, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Thông tư như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

a) Nghị định số 104/2009/NĐ-CP giao Bộ Công Thương quy định các nội dung sau:

- Quy định chi tiết danh mục hàng nhóm 1.2 loại 1 (các chất và vật liệu nổ công nghiệp);
- Công bố danh mục hàng nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển bao gồm xăng dầu, khí đốt và hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp; quy định về quy cách đóng gói hàng nguy hiểm trong danh mục;
- Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển; tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và tiêu chuẩn kiểm định của bao bì, thùng chứa tương ứng với mỗi loại chất, mỗi nhóm hàng nguy hiểm;

- Quy định loại hàng nguy hiểm khi vận chuyển mà người điều khiển phương tiện bắt buộc phải được huấn luyện và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện; quy định loại hàng nguy hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải hàng;
- Quy định việc tổ chức huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người điều khiển phương tiện, thủ kho và người áp tải hàng nguy hiểm.
b) Nghị định số 109/2006/NĐ-CP giao Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định các nội dung sau:

- Công bố danh mục hàng nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển bao gồm xăng dầu, khí đốt và hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp; quy định về quy cách đóng gói hàng nguy hiểm trong danh mục;
- Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển; tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và tiêu chuẩn kiểm định của bao bì, thùng chứa tương ứng với mỗi loại chất, mỗi nhóm hàng nguy hiểm;

- Quy định loại hàng nguy hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải hàng;
- Quy định việc tổ chức huấn luyện cho người thủ kho, người áp tải và người xếp, dỡ hàng nguy hiểm.

c) Nghị định số 29/2005/NĐ-CP giao Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định các nội dung sau:

- Công bố danh mục hàng nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển bao gồm xăng dầu, khí đốt và hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp; quy định về quy cách đóng gói hàng nguy hiểm trong danh mục;
- Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển; tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và tiêu chuẩn kiểm định của bao bì, thùng chứa tương ứng với mỗi loại chất, mỗi nhóm hàng nguy hiểm;

- Quy định loại hàng nguy hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải hàng;
- Quy định việc tổ chức huấn luyện cho người thủ kho, người áp tải và người xếp, dỡ hàng nguy hiểm.

Như vậy, theo quy định tại các Nghị định trên, việc Bộ Công Thương xây dựng, ban hành một Thông tư chung quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa là hết sức cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2006/NĐ-CP, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP bao trùm nhiệm vụ của 5 Bộ quản lý ngành, trong đó việc phân định trách nhiệm quản lý giữa các Bộ, ngành căn cứ vào danh mục hàng nguy hiểm do các Bộ, ngành tự xây dựng và công bố trên cơ sở danh mục hàng nguy hiểm của từng lĩnh vực đã quy định trong các Nghị định này. Nhằm tránh chồng chéo trong quản lý vận chuyển hàng nguy hiểm, đồng thời bảo đảm tính khả thi khi thực hiện, việc xây dựng dự thảo Thông tư theo nguyên tắc sau:

1. Về quy định chi tiết danh mục hàng nhóm 1.2 loại 1 (Vật liệu nổ công nghiệp)

Danh mục hàng hóa là vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành cụ thể tại Quyết định số  03/2006/QĐ-BCN ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, kèm theo tiêu chuẩn áp dụng và quy cách đóng gói; mã số UN, biểu trưng vận chuyển và quy định về vận chuyển VLNCN đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 02:2008/BCT.

Nhìn chung, các quy định về VLNCN là hoàn chỉnh, chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Do đó, Thông tư này không cần thiết quy định lại về danh mục hàng hóa nhóm 1.2 loại 1.    
2. Về danh mục hàng nguy hiểm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP; khoản 2, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 109/2006/NĐ-CP; khoản 3, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP, danh mục hàng nguy hiểm thuộc trách nhiệm công bố của Bộ Công Thương bao gồm xăng dầu, khí đốt và hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp. Các loại thuốc bảo vệ thực vật; các hóa chất độc hại dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng; các chất phóng xạ và các hóa chất độc còn lại khác là thuộc trách nhiệm công bố của các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Danh mục này là cơ sở để phân định phạm vi quản lý của từng Bộ quản lý ngành, tránh chồng chéo về nhiệm vụ trong quản lý vận chuyển hàng nguy hiểm.

Tuy nhiên, các hóa chất nguy hiểm có nhiều chất thuộc loại đa dụng (vừa là hóa chất sử dụng trong nông nghiệp vừa là hóa chất sử dụng trong lĩnh vực khác) hoặc cùng một chất nhưng có nhiều tính chất nguy hiểm (vừa dễ cháy, vừa độc hoặc ăn mòn). Điều này dẫn đến một hoặc nhiều loại hàng nguy hiểm có thể cùng thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành khác nhau. Do vậy, sau khi rà soát danh mục hàng nguy hiểm do Chính phủ ban hành và tham khảo các tài liệu kỹ thuật liên quan, Tổ soạn thảo đưa ra nguyên tắc lập danh mục hàng nguy hiểm của Bộ Công Thương như sau:

- Chỉ đưa vào danh mục các chất có nguy hiểm về cháy, nổ, ăn mòn, các chất peroxide, các chất có phản ứng bất thường (thuộc các nhóm 2, 3, 4, 5, 8 và 9);

- Đối với chất đa dụng: Không đưa vào danh mục các chất đang có trong các danh mục quản lý của các Bộ, ngành khác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế);

- Đối với các chất đa tính nguy hiểm: Không đưa vào danh mục các chất theo tính chất nguy hiểm trội thuộc các nhóm 6 và 7. Ví dụ: Khí Carbon monoxide vừa độc vừa có tính cháy, được phân loại là 6.1+3, như vậy tính nguy hiểm trội là 6.1 (chất độc) thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, do vậy không đưa vào danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm của Bộ Công Thương.

3. Về quy cách đóng gói hàng nguy hiểm; vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm; tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng và tiêu chuẩn kiểm định của bao bì chứa đựng, thùng chứa tương ứng với mỗi loại chất, mỗi nhóm hàng nguy hiểm
Các yêu cầu này phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm, tác động hóa học, trạng thái vật lý, biến đổi trạng thái hàng hóa (nếu có) trong điều kiện vận chuyển bình thường. Mục tiêu của quy định nhằm bảo toàn chất lượng hàng hóa cũng như tạo ra sự ổn định của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, giảm tới mức thấp nhất sự rò thoát hàng nguy hiểm, độc hại khi có tai nạn, sự cố. Do vậy, các quy định này cần phải bao gồm các nội dung:

- Yêu cầu về lựa chọn phương tiện chứa phù hợp; 

- Yêu cầu về mức đóng gói dựa trên tính nguy hiểm;

- Yêu cầu về các kiểu đóng gói (kiểu đóng, chèn lót...);

- Yêu cầu về mức nạp hàng nguy hiểm trong phương tiện chứa;

- Yêu cầu về tính tương thích khi cùng vận chuyển nhiều loại hàng;

- Các yêu cầu về thiết kế, chế tạo, vật liệu phương tiện chứa;

- Các yêu cầu về nhãn mác, biểu trưng và báo hiểu nguy hiểm trên phương tiện chứa;

- Các yêu cầu về thử nghiệm, kiểm định phương tiện chứa.

Để đáp ứng các yêu cầu trên cần phải có một hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chi tiết và đầy đủ để viện dẫn, áp dụng, trong khi thực tế ở Việt Nam hiện nay hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho hàng nguy hiểm hầu như chưa có, chưa đáp ứng cho yêu cầu này. Do vậy, trên cơ sở tham khảo tài liệu của Liên Hiệp quốc, các văn bản hiện hành của Việt Nam, Tổ soạn thảo đã đưa ra các yêu cầu, chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của phương tiện chứa hàng nguy hiểm phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý.
4. Quy định về người liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm và ứng cứu khẩn cấp
Dự thảo Thông tư quy định nội dung huấn luyện nhằm cung cấp kiến thức cơ bản, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và khả năng xử lý khi xảy ra sự cố; ủy quyền cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
Đối với ứng cứu sự cố khẩn cấp và báo cáo trong trường hợp khẩn cấp, các yêu cầu đặt ra cần căn cứ vào tính chất nguy hiểm cũng như khối lượng hàng vận chuyển ở mức có thể tạo ra nguy cơ cho cộng đồng, môi trường khi xảy ra tràn đổ, rò rỉ hàng nguy hiểm.
Nội dung ứng cứu sự cố khẩn cấp phải đưa ra được các hướng dẫn về đánh giá rủi ro trong vận chuyển hàng nguy hiểm, dự kiến về năng lực ứng cứu của tổ chức vận tải, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phù hợp với thực tế.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, xem xét các văn bản pháp quy phạm pháp luật liên quan; rà soát đánh giá, đối chiếu các quy định của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2006/NĐ-CP, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP với thực tiễn, đồng thời tham khảo các quy định kỹ thuật mới cập nhật năm 2011 của Liên Hiệp quốc.    

Nhìn chung, việc xây dựng Thông tư quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa có nhiều thuận lợi do kế thừa nhiều nội dung đã được kiểm nghiệm, đúc rút từ thực tế thi hành (Thông tư số 02/2004/TT-BCN trước đây và đang phát huy hiệu quả quản lý). Qua  soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong ngành, từ ngày 13 tháng 9 năm 2012, Bộ Công Thương đã đăng nội dung dự thảo Thông tư trên Website Bộ Công Thương để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân chịu tác động của Thông tư. Ngoài ra, ngày      tháng  năm 2012 Tổ soạn thảo gửi dự thảo Thông tư xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.
Sau khi nhận được                    ,Cục ATMT đã tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa và hoàn chỉnh  dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.  
IV. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Về tên gọi

Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
2. Về nội dung dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 4 Mục, 11 Điều và 5 Phụ lục. Chi tiết về nội dung trong dự thảo Thông tư:

Mục I. Những quy định chung (gồm 3 Điều, từ Điều 1 đến Điều 3)

Mục này quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Thông tư; Giải thích từ ngữ.

Phạm vi điều chỉnh: Theo quan điểm, nguyên tắc xây dựng, dự thảo Thông tư không điều chỉnh các loại hàng hóa thuộc phạm vi của các Bộ quản lý ngành khác, vật liệu nổ công nghiệp.   

Ngoài trích dẫn một số thuật ngữ của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, dự thảo bổ sung các thuật ngữ có liên quan đến các loại phương tiện chứa quy định trong Thông tư.

Mục II: Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm và yêu cầu về đóng gói, phương tiện chứa (gồm 4 Điều, từ Điều 4 đến Điều 7)

Mục này quy định các nội dung sau:

Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm gồm 200 chất, trích ra từ danh mục hàng nguy hiểm do Chính phủ ban hành theo nguyên tắc đã nêu ở phần trên. Danh mục được lập theo bảng có kèm theo các cột, mục chỉ ra các thông tin cần thiết để nhận dạng hàng hóa, các mã ký hiệu biểu thị yêu cầu về phương tiện chứa, ngưỡng khối lượng, mức đóng gói… tương ứng với loại hàng hóa cần tham khảo.

Cụ thể hóa các quy định về biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm trên phương tiện chứa, bao gồm nội dung, hình thức thể hiện, vị trí, cách thức trình bày khi hàng đóng gói trong phương tiện chứa đa lớp… Ngoài ra, còn bổ sung yêu cầu gắn bảng thông tin khẩn cấp khi vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm vượt ngưỡng quy định. 
Quy cách đóng gói, phương tiện chứa và yêu cầu sử dụng; quy định hai hình thức kiểm tra chất lượng phương tiện chứa phù hợp với mức độ nguy hiểm của hàng hóa được chứa. 

Mục III: Yêu cầu về vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (gồm 2 Điều, từ Điều 8 đến Điều 9)

Mục này quy định yêu cầu về trình độ nhận thức, hiểu biết của người liên quan trực tiếp đến vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (điều khiển phương tiện, áp tải, thủ kho, bốc dỡ); nội dung chương trình huấn luyện; thời hạn hiệu lực và thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện.

Ngoài ra, quy định ngưỡng khối lượng, loại hàng cần lập phương án ứng cứu sự cố khẩn cấp; thủ tục quản lý, sử dụng phương án ứng cứu khẩn cấp, nọi dung báo cáo sự cố khẩn cấp.
Mục IV: Tổ chức thực hiện (gồm 2 Điều, từ Điều 10 đến Điều 11)

Mục này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phụ lục 1: Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm 

Phụ lục 2: Phân loại mức đóng gói hàng công nghiệp nguy hiểm

Quy định mức đóng gói phù hợp với trạng thái, mức độ nguy hiểm của hàng hóa cần đóng gói.

Phụ lục 3: Yêu cầu về phương tiện chứa

Quy định về quy cách đóng gói; cấu tạo bao bì, thùng chứa; yêu cầu về thử nghiệm, kiểm định.

Phụ lục 4: Bảng Thông tin khẩn cấp
Phụ lục 5: Ứng cứu sự cố khẩn cấp
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Cục ATMT kính trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa./.
	Nơi nhận:                                               
- Như trên;

- Lưu: VT, HVC.
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Đỗ Quang Vinh


DỰ THẢO








PAGE  
7

